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	 SỐ ĐIỆN THOẠI
CŨ PHỤ HUYNH
	SỐ ĐIỆN THOẠI
THAY ĐỔI MỚI
	PHỤ HUYNH KÝ TÊN

	1
	22004000
	Phan Tuấn Anh
	0923.984552
	0934.825582
	Phụ huynh đã ký tên

	2
	22001091
	Võ Đình Cương
	0978.452740
	0978.233716
	Phụ huynh đã ký tên

	3
	22002816
	Tăng Quốc Cường
	07088.43690
	
	Phụ huynh đã ký tên

	4
	22000872
	Nguyễn Thành Đạt
	0968.131645
	0342.284257
	Phụ huynh đã ký tên

	5
	22001770
	Võ Phước Đạt
	0779.125797
	0907.196328
	Phụ huynh đã ký tên

	6
	22000897
	Nguyễn Văn Du
	0855.998499
	0984.049923
	Phụ huynh đã ký tên

	7
	22002323
	Phan Duy Dũng
	0967.874233
	
	Phụ huynh đã ký tên

	8
	22002055
	Lê Phan Tùng Dương
	0348.026440
	0972.170414
	Phụ huynh đã ký tên

	9
	22004521
	Trần Quốc Duy
	0766.984591
	0834.341735
	Phụ huynh đã ký tên

	10
	22002354
	Phạm Anh Hào
	0975.041497
	0364.123087
	Phụ huynh đã ký tên

	11
	22002264
	Vũ Mạnh Hùng   LT
	0705.128502
	0353.356035
	Phụ huynh đã ký tên

	12
	22003931
	Nguyễn Doãn Huy
	0762.933704
	0974.579967
	Phụ huynh đã ký tên

	13
	22002019
	Võ Quốc Huy
	0327.651494
	
	

	14
	22002141
	Đoàn Nguyên Khang
	0907.744652
	0838.986906
	Phụ huynh đã ký tên

	15
	22000701
	Trần Thành Khang
	0906.962452
	Không thay đổi
	Phụ huynh đã ký tên

	16
	22003073
	Nguyễn Hoàng Bảo Khanh
	0903.810743
	0903.742479
	Phụ huynh đã ký tên

	17
	22002296
	Nguyễn Đình Đăng Khoa
	0785.751153
	0702.417554
	Phụ huynh đã ký tên

	18
	22002711
	Phạm Hồ Anh Khoa
	0979.584307
	0907.483694
	Phụ huynh đã ký tên

	19
	22003165
	Phạm Văn Anh Khoa
	0762.787229
	Không thay đổi
	

	20
	22001672
	Nguyễn Ngô Anh Khôi
	0902.523048
	0908.285183
	Phụ huynh đã ký tên

	21
	22002743
	Lư Hạo Nam
	0767.041125
	Không thay đổi
	Phụ huynh đã ký tên

	22
	22001254
	Nguyễn Thành Nam
	0938.598409
	
	

	23
	22001480
	Phạm Vũ Hoàng Nam
	0903.591043
	0796.832686
	Phụ huynh đã ký tên

	24
	22002397
	Trịnh Hùng Nghĩa
	0934.122173
	Không thay đổi
	Phụ huynh đã ký tên

	25
	22002398
	Trịnh Hùng Nhân
	0908.123022
	0902.533249
	Phụ huynh đã ký tên

	26
	22003077
	Võ Thành Nghĩa
	0765.578945
	0902.977381
	Phụ huynh đã ký tên

	27
	22001992
	Lê Tào Khôi Nguyên
	0933.646557
	0933.646557
	Phụ huynh đã ký tên

	28
	22001691
	Nguyễn Quang Nguyễn
	0936.505611
	0933.759373
	Phụ huynh đã ký tên

	29
	22001101
	Huỳnh Trọng Phát
	0981.870306
	0933.766201
	Phụ huynh đã ký tên

	30
	22004034
	Nguyễn Hoàng Phong
	0383.996139
	0357.624723
	Phụ huynh đã ký tên

	31
	22001211
	Trần Thanh Phong
	0357.612379
	0768.771744
	Phụ huynh đã ký tên

	32
	22003225
	Nguyễn Tấn Phúc
	0356.819842
	Không thay đổi
	Phụ huynh đã ký tên

	33
	22001199
	Nguyễn Xuân Phụng
	0932.746137
	
	

	34
	22002311
	Hồ Minh Quân
	0788.210049
	0767.162367
	Phụ huynh đã ký tên

	35
	22002647
	Lê Quang Sang LPKL
	0338.594478
	Không thay đổi
	Phụ huynh đã ký tên

	36
	22001811
	Nguyễn Phước Tài
	0338.022322
	
	

	37
	22001768
	Nguyễn Hoàng Anh Tâm
	0936.467087
	0909.556924
	Phụ huynh đã ký tên

	38
	22001049
	Phùng Ngọc Duy Tân
	0977.152723
	0774.223207
	Phụ huynh đã ký tên

	39
	22000799
	Đoàn Minh Thắng
	0397.943753
	0931.438019
	Phụ huynh đã ký tên

	40
	22000633
	Nguyễn Quang Thắng
	0332.474662
	0375.095587
	Phụ huynh đã ký tên

	41
	22003967
	Phan Trọng Thắng
	0883.654305
	
	

	42
	22001100
	Trần Nguyễn Nhật Thiên
	0582.490734
	0938.563523
	Phụ huynh đã ký tên

	43
	22002036
	Ngô Ngọc Tiến
	0906.544368
	
	

	44
	22001391
	Trương Minh Trực  LPHT
	0772.763985
	
	

	45
	22001106
	Lê Hoàng Minh Tuấn
	0347.140533
	Không thay đổi
	Phụ huynh đã ký tên

	46
	22002161
	Lê Trọng Tuấn
	0367.518169
	0982.030147
	Phụ huynh đã ký tên

	47
	22001251
	Trần Quang Tuấn
	0397.307773
	0389.678984
	Phụ huynh đã ký tên

	48
	22001858
	Nguyễn Phạm Thanh Tùng
	0865.018040
	0938.332822
	Phụ huynh đã ký tên

	49
	22001335
	Đặng Công Vinh
	0923.971845
	
	



